
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

1 Phan Hường  Hiệu Trưởng 22 16 22 60 6

2 Nguyễn Hữu Hùng Hào P.HT 22 22 22 66 0

3 Nguyễn Văn Hiến P.HT 22 22 22 66 0

4 Ngô Thị Tường Loan P.HT 22 22 22 66 0

5 Phạm Thị Nga TTCM Văn 10 22 17 49 17

6 Nguyễn Thị Thúy Hằng GV Văn 12 22 22 56 10

7 Lê Thị Thúy Hằng GV Văn 11 22 22 55 11

8 Phan Kim Thoa GV Văn 7 22 22 51 15

9 Nguyễn Thị Như Trang GV Văn 1 21 22 44 22

10 Bùi Thị Thùy CTCĐ 22 22 22 66 0

11 Nguyễn Thị Thanh Bình GV Văn 8 22 22 52 14

12 Lê Thị Hoài Thanh GV Văn 11 22 22 55 11

13 Hà Văn Vụ GV Văn 1 21 22 44 22

14 Hoàng Thị Ái Hằng GV Văn 15 22 22 59 7

15 Nguyễn Thị Thanh Hoa GV Văn 6 21 22 49 17

16 Hà Thị Thanh TTCM Toán 16 22 22 60 6

17 Bùi Đức Thu Thủy GV Toán 6 22 22 50 16

18 Nguyễn Đắc Quyền TPCM 15 22 22 59 7

19 Phạm Xuân Quang GV Toán 20 22 22 64 2

20 Nguyễn Văn Chính GV Toán 11 22 22 55 11

21 Nguyễn Thị Hồng Duyên GV Toán 7 22 22 51 15

22 Dương Hải Luyến GV Toán 11.5 22 22 55.5 10.5

23 Phan Nhật Tân GV Toán 14 22 22 58 8

24 Nguyễn Thị Hoài Thanh GV Toán 11 22 22 55 11

25 Phan Thị Minh Nga GV Toán 1.5 20 22 43.5 22.5

26 Nguyễn Thị Kim Xuyến GV Toán 11 22 22 55 11

27 Nguyễn Tr. Phượng Diễm GV Toán 0 0 0 0 66 Nghỉ TS từ 1/4

28 Hồ Quốc Dũng TTCM Tin 0 22 22 44 22

29 Lê Bình Phương Thu GV Tin 6 21 22 49 17

30 Nguyễn Hải Triều GV Tin 6 21 22 49 17

31 Lê Thị Mỹ Tiên GV Tin 6 21 22 49 17

32 Bùi Lê Trang GV Tin 17 22 22 61 5

33 Dương Thế Cường TTCM Lý 22 22 22 66 0

34 Trần Thị Thu Cúc GV Lý 9 22 22 53 13

35 Bùi Thị Thanh Tâm GV Lý 11 22 22 55 11

GHI 

CHÚ
stt Họ và tên Chức vụ

SỐ NGÀY LÀM VIỆC Tổng cộng 

số ngày làm 

việc 

Tổng cộng số 

ngày không 

làm việc 

TỔNG HỢP SỐ NGÀY LÀM VIỆC TRONG QUÝ 3 NĂM 2021 

BỘ PHẬN: TOÀN TRƯỜNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tp Hồ chí Minh, Ngày    tháng 9 năm 2021



36 Đỗ Thị Hiền GV Lý 6 22 22 50 16

37 Lê Ngọc Châu GV Lý 9 22 22 53 13

38 Đinh Trần Trọng Hiếu GV Lý 14 22 22 58 8

39 Huỳnh Thị Mỹ Linh GV Lý 1 21 22 44 22

40 Nguyễn Thị Hà Trang GV Lý 8 20 22 50 16

41 Hoàng Lương Hạo TTCM Hóa 17 22 22 61 5

42 Lê Thị Tuyền TPCM 21 22 22 65 1

43 Nguyễn Thị Kim Cúc GV  Hóa 10 21 22 53 13

44 Nguyễn Thị Băng Tâm GV  Hóa 10 22 22 54 12

45 Lê Hùng Tâm GV  Hóa 5 20 22 47 19

46 Đỗ Thanh Hiếu GV  Hóa 15 22 22 59 7

47 Lê Nguyễn Đoan Trang GV  Hóa 7 22 22 51 15

48 Nguyễn Trung Trực TTCM Anh 14 22 22 58 8

49 Nguyễn Thị Xuân Bích GV Anh 3 20 22 45 21

50 Nguyễn Thị Bảo Châu GV Anh 7 22 22 51 15

51 Võ Thị Quế Trân GV Anh 7 22 22 51 15

52 Nguyễn P. Đ. Nguyên Thủy GV Anh 11 22 22 55 11

53 Nghiêm Phi Hùng GV Anh 0 20 22 42 24

54 Nguyễn Thị Hiền GV Anh 15 22 22 59 7

55 Trần Thị Thanh Mai PTLTN 19 22 22 63 3

56 Nguyễn Thị Mỹ Châu GV Anh 9 22 22 53 13

57 Nguyễn Ngọc Thiện GV Anh 5 20 22 47 19

58 Nguyễn Thị Bạch Phượng TTCM CN 5 22 22 49 17

59 Lê Thị Lan Hồng GV CN 5 20 22 47 19

60 Lê Thị Tôn Thanh GV CN 5 20 22 47 19

61 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh TTCM Sinh 15 22 22 59 7

62 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh GV Sinh 7 22 22 51 15

63 Trần Hồng Ngân GV Sinh 10 22 22 54 12

64 Nguyễn Thanh Hồng Vân GV Sinh 9 20 22 51 15

65 Trần Ngọc Bảo Phượng TTCM Sử 5 22 22 49 17

66 Huỳnh Duy Hiếu GV Sử 15 22 22 59 7

67 Lê Thị Hồng Lan GV Sử 3 20 22 45 21

68 Phan Lê Cẩm Nhung GV Sử 3 20 22 45 21

69 Nguyễn Thị Bích Ngọc TTCM GDCD 9 22 22 53 13

70 Hồ Thị Hằng GV GDCD 1 21 22 44 22

71 Võ Thị Anh Vi GV GDCD 0 0 0 0 66 Thai sản từ 1/7

72 Hoàng Thị Liên GV GDCD 3 20 22 45 21

73 Hứa Bạch Mai GV Địa 4 22 22 48 18

74 Hoàng Thị Hải Yến GV Địa 14 22 22 58 8

75 Trương Thị Lệ Hằng GV Địa 5 22 22 49 17

76 Nguyễn Thị Thảo GV Địa 5 20 22 47 19

77 Nguyễn Uy Dũng TTCM 8 22 22 52 14

78 Nguyễn Văn Giàu GV TDQP 1 21 22 44 22



79 Trần Văn Thanh GV TDQP 6 21 22 49 17

80 Đào Nhất Nam TPCM 5 21 22 48 18

81 Đặng Bảo Long GV TDQP 6 21 22 49 17

82 Trần Huỳnh Thị Phương Thúy GV TDQP 6 20 22 48 18

83 Lê Thị Thanh Nhàn GV TDQP 6 20 22 48 18

84 Dương Thị Hồng Ân GV TDQP 15 22 22 59 7

85 Nguyễn Thị Thu Thanh TP VP 22 22 22 66 0

86 Nguyễn Thị Như Hạnh Nhân viên 20 22 22 64 2

87 Nguyễn Ánh Hồng Nhân viên 20 22 22 64 2

88 Võ Thị Phương Thảo Nhân viên 16 18 22 56 10

89 Nguyễn Thị Thanh Thảo Phục vụ 22 17 0 39 27

90 Ngô Văn Tâm Bảo vệ 22 22 22 66 0

91 Nguyễn Văn Phú Nhân viên KT 22 22 22 66 0

92 Nguyễn Mạnh Cường Bảo vệ 12 15 22 49 17

93 Đoàn Trọng Hậu Giám thị 0 1 22 23 43

94 Nguyễn Thị Hảo Y tế 22 22 22 66 0
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